
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế khu vực Hải Châu

2. Địa chỉ: 38 Cao Thắng, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 

- Thời gian hoạt động Khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ trong ngày, các ngày trong tuần.

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

STT Họ và tên

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh 
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác (nếu có)
4

Ghi chú

1 Nguyễn Cảnh Việt
000610/ĐNA-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. 

Quyết định 1215/QĐ-SYT ngày 

28/10/2019 về việc bổ sung 

phạm vi hoạt động chuyên môn 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Giám đốc TTYT - 

Ban lãnh đạo - Bác 

sĩ -  Người chịu 

trách nhiệm chuyên 

môn của TTYT

Phòng khám chuyên khoa 

Ngoại địa chỉ 888 Ngô 

Quyền, An Hải, Đà Nẵng; 

Thời gian làm việc: Từ 

11h40 đến 12h50 và 16h40 

đến 20h30 vào thứ 2 đến 

thứ 6, Từ 7h30 đến 17h30 

vào thứ 7 và chủ nhật, ngoại 

trừ các ngày trực tại TTYT 

Hải Châu

2 Võ Văn Đông
004068/ĐNA-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh hệ nội 

nhi

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Phó Giám đốc - 

Ban lãnh đạo - Bác 

sĩ - Người chịu 

trách nhiệm chuyên 

môn khoa Nhi

Không

3 Nguyễn Thị Hồng Tịnh
003080/ĐNA-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa nội

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Trưởng khoa - Bác 

sĩ -  Khoa Cấp cứu 

và Khám bệnh 

Không

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ

- Giờ làm việc hành chính: Từ thứ 2 đến thứ 6, buổi sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút; buổi chiều từ 13 giờ 

00 phút đến 16 giờ 30 phút. 
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4 Nguyễn Lê Tuấn
000468/ĐNA-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh hệ nội 

nhi

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Bác sĩ - Khoa Cấp 

cứu và Khám bệnh
Không

5 Đặng Ngọc Hòa
001640/ĐNA-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa răng hàm mặt và khám 

chữa bệnh chuyên khoa Nội 

(theo Quyết định 1371/QĐ-SYT 

ngày 29/11/2017)

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Bác sĩ - Khoa Cấp 

cứu và Khám bệnh
Không

6 Trần Thị Hoài Thảo
004831/ĐNA-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Bác sĩ - Khoa Cấp 

cứu và Khám bệnh
Không

7 Lê Anh Tuấn
002398/ĐNA-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa nội

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Bác sĩ - Khoa Cấp 

cứu và Khám bệnh
Không

8 Trần Xuân Khôi
008912/ĐNA-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Bác sĩ - Khoa Cấp 

cứu và Khám bệnh
Không

9 Trần Thị Thương
000421/ĐNA-

GPHN
Chuyên khoa Nội khoa

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Bác sĩ - Khoa Cấp 

cứu và Khám bệnh
Không

10 Phan Thị Thuỳ Giang
000480/ĐNA-

GPHN
Chuyên khoa Nội khoa

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Bác sĩ - Khoa Cấp 

cứu và Khám bệnh
Không

11 Nguyễn Thị Thuý Vi
000535/ĐNA-

GHPN
Y khoa

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Bác sĩ - Khoa Cấp 

cứu và Khám bệnh
Không

12 Đặng Thị Hoàng Diễm
008499/ĐNA-

CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNVngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng - Khoa 

Cấp cứu và Khám 

bệnh

Không
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13 Phạm Thị Hường
005071/ĐNA-

CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNVngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng - Khoa 

Cấp cứu và Khám 

bệnh

Không

14 Nguyễn Thị Kiều Ngân
0005716/ĐNA-

CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng - Khoa 

Cấp cứu và Khám 

bệnh

Không

15 Trần Thị Hoa
005870/ĐNA-

CCHN

Quy định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNVngày 07/10/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng - Khoa 

Cấp cứu và Khám 

bệnh

Không

16 Hoàng Thị Lưu
002698/ĐNA-

CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng - Khoa 

Cấp cứu và Khám 

bệnh

Không

17 Phạm Thị Thu Thảo
002726/ĐNA-

CCHN

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ về 

việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ ngạch viên chức điều dưỡng.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng - Khoa 

Cấp cứu và Khám 

bệnh

Không

18 Nguyễn Thị Phương
003060/ĐNA-

CCHN

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 Bộ Nội vụ ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch viên 

chức điều dưỡng.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng - Khoa 

Cấp cứu và Khám 

bệnh

Không

19 Đặng Thị Hiên
003074/ĐNA-

CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNVngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng - Khoa 

Cấp cứu và Khám 

bệnh

Không
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20 Huỳnh Thị Hương
003079/ĐNA-

CCHN

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

ngạch viên chức điều dưỡng.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng - Khoa 

Cấp cứu và Khám 

bệnh

Không

21
Trần Thị Nguyên 

Trinh

003091/ĐNA-

CCHN

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

ngạch viên chức điều dưỡng.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng - Khoa 

Cấp cứu và Khám 

bệnh

Không

22 Lê Thị Trang
006276/ĐNA-

CCHN

Theo thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng - Khoa 

Cấp cứu và Khám 

bệnh

Không

23 Ngô Thị Như Nguyệt
007177/ĐNA-

CCHN

Theo thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng - Khoa 

Cấp cứu và Khám 

bệnh

Không

24
Nguyễn Thị Hoài 

Thương

007594/ĐNA-

CCHN

Theo thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng - Khoa 

Cấp cứu và Khám 

bệnh

Không

25
Nguyễn Thị Ngọc 

Hạnh

008051/ĐNA-

CCHN

Theo thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng - Khoa 

Cấp cứu và Khám 

bệnh

Không

26 Nguyễn Thị Tịnh
0005635/ĐNA-

CCHN

Quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế Quy định 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức hộ sinh.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Hộ sinh - Khoa Cấp 

cứu và Khám bệnh
Không
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27 Đặng Công Anh Tuấn

007526/ĐNA-

CCHN và QĐ số 

211/QĐ-SYT 

ngày 05/02/2026

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

và bổ sung phạm vi hành nghề 

Nội khoa

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Phó khoa - Khoa 

Hồi sức tích cực và 

Chống độc - Bác sĩ

Không

28
Nguyễn Thanh Gia 

Bảo

009343/ĐNA-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Bác sĩ - Khoa Hồi 

sức tích cực và 

Chống độc

Không

29 Ngô Minh Tâm
009812/ĐNA-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa nội

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Bác sĩ - Khoa Hồi 

sức tích cực và 

Chống độc

Không

30 Bùi Thị Bích Hợp
000968/ĐNA-

GPHN
Y khoa

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Bác sĩ - Khoa Hồi 

sức tích cực và 

Chống độc

Không

31 Phan Thị Gấm
002508/ĐNA-

CCHN

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

ngạch viên chức điều dưỡng.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng - Khoa 

Hồi sức tích cực và 

Chống độc

Không

32 Nguyễn Ngọc Diệp
009318/ĐNA-

CCHN

Theo thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng - Khoa 

Hồi sức tích cực và 

Chống độc

Không

33 Trần Lê Tường Vy
008501/ĐNA-

CCHN

Theo thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng - Khoa 

Hồi sức tích cực và 

Chống độc

Không

34 Nguyễn Thị Như Hoa
002629/ĐNA-

CCHN

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

ngạch viên chức điều dưỡng.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng - Khoa 

Hồi sức tích cực và 

Chống độc

Không
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35 Võ Thị Thu Hằng
002690/ĐNA-

CCHN

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

ngạch viên chức điều dưỡng.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng - Khoa 

Hồi sức tích cực và 

Chống độc

Không

36 Phạm Thị Hồng Vân
006962/ĐNA-

CCHN

Theo thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng - Khoa 

Hồi sức tích cực và 

Chống độc

Không

37 Võ Minh Tâm
009777/ĐNA-

CCHN

Theo thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng - Khoa 

Hồi sức tích cực và 

Chống độc

Không

38 Lữ Thị Trâm Anh
000752/ĐNA-

GPHN
Điều dưỡng

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng - Khoa 

Hồi sức tích cực và 

Chống độc

Không

39 Dương Thị Mỹ Trinh
008921/ĐNA-

CCHN

Theo thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng - Khoa 

Hồi sức tích cực và 

Chống độc

Không

40
Nguyễn Thị Hồng 

Thắm

008852/ĐNA-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Bác sĩ - Khoa Nội - 

TN
Không

41 Huỳnh Ngọc Linh

006112/ĐNA-

CCHN và QĐ số 

89/QĐ-SYT ngày 

22/02/2018

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

và QĐ số 89/QĐ-SYT ngày 

22/02/2018 về việc bổ sung 

phạm vi hoạt động chuyên môn 

Nội soi tiêu hoá

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Bác sĩ - Khoa Nội - 

TN
Không

42
Nguyễn Trần Thiện 

Phúc

000532/ĐNA-

GPHN
Chuyên khoa Nội khoa

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Bác sĩ - Khoa Nội  - 

TN 
Không
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43 Nguyễn Như Quỳnh
000738/ĐNA-

GPHN
Chuyên khoa Nội khoa

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Bác sĩ - Khoa Nội - 

TN 
Không

44
Lê Nguyễn Thanh 

Huyền

008335/ĐNA-

CCHN và QĐ số 

523/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

và QĐ số 523/QĐ-SYT ngày 

05/08/2025 về việc điều chỉnh 

phạm vi hành nghề chuyên khoa 

Nội khoa

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Bác sĩ - Khoa Nội - 

TN 
Không

45 Phan Thị Thanh Thùy
003085/ĐNA-

CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng - Khoa 

Nội - TN
Không

46 Hoàng Thị Thúy Lan
002628/ĐNA-

CCHN

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

ngạch viên chức điều dưỡng.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng - Khoa 

Nội - TN
Không

47 Nguyễn Thị Cẩm Bình
003090/ĐNA-

CCHN

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

ngạch viên chức điều dưỡng.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng - Khoa 

Nội - TN
Không

48 Trần Minh Hằng
0005200/ĐNA-

CCHN

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

ngạch viên chức điều dưỡng.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng - Khoa 

Nội - TN
Không

49 Trần Thị Tuyết Nhung
003061/ĐNA-

CCHN

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

ngạch viên chức điều dưỡng.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng - Khoa 

Nội - TN
Không

50 Lê Thị Ngọc Tịnh
004835/ĐNA-

CCHN

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

ngạch viên chức điều dưỡng.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng - Khoa 

Nội - TN
Không
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51 Lê Thị Hồng Hạnh
006258/ĐNA-

CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng - Khoa 

Nội - TN
Không

52 Nguyễn Thị Tơ
006916/ĐNA-

CCHN
Điều dưỡng

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng - Khoa 

Nội - TN
Không

53 Lê Như Quỳnh
007006/ĐNA-

CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng - Khoa 

Nội - TN
Không

54 Lê Nhật Minh
001937/ĐNA-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa ngoại

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

 Trưởng khoa - Bác 

sĩ - Khoa Ngoại

Phòng khám đa khoa, địa 

chỉ 02 Lê Thanh Nghị, Hòa 

Cường, Đà Nẵng; chuyên 

môn: Bác sĩ chuyên khoa I 

Ngoại Khoa, khám chữa 

bệnh khoa Ngoại; thời gian 

làm việc: Từ 7h đến 22h, 

thứ 7 và chủ nhật, ngoại trừ 

các ngày trực tại TTYT Hải 

Châu

55 Nguyễn Văn Dũng
0005097/ĐNA-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa ngoại

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Bác sĩ - Khoa 

Ngoại 
Không

56 Nguyễn Chánh Pháp
001076/ĐNA-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa ngoại

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Bác sĩ - Khoa 

Ngoại  
Không
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57 Nguyễn Thái Phương
006220/ĐNA-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, 

11/QĐ-SYT ngày 6/1/2020 về 

việc bổ sung phạm vi hoạt động 

chuyên môn khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa Ngoại

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Bác sĩ - Khoa 

Ngoại

Phòng Khám Phước An - 

Địa điểm: 104 Hoàng Văn 

Thụ, Hải Châu, Đà Nẵng; 

Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 

6: các ngày ra trực từ 13h30 

đến 16h30 và Thứ 7, CN ( 

ngoại trừ các ngày trực tại 

TTYT Hải Châu) sáng từ 

7h00-11h30, chiều 13h30-

16h30

58 Đàm Văn Chương
013189/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Bác sĩ - Khoa 

Ngoại 
Không

59 Văn Việt Bách
009771/ĐNA-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa ngoại

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Bác sĩ - Khoa 

Ngoại 
Không

60 Trương Thị Tiền
002637/ĐNA-

CCHN

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

ngạch viên chức điều dưỡng.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng - Khoa 

Ngoại
Không

61 Lê Nữ Thùy Mỵ
003175/ĐNA-

CCHN

Theo thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng - Khoa 

Ngoại
Không

62 Nguyễn Thị Diệp Lan
003279/ĐNA-

CCHN

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

ngạch viên chức điều dưỡng.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng - Khoa 

Ngoại 
Không

63 Bùi Thị Thu Thủy
003357/ĐNA-

CCHN

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

ngạch viên chức điều dưỡng.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng - Khoa 

Ngoại 
Không
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64 Nguyễn Thị Kim Oanh
006176/ĐNA-

CCHN

Theo thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng - Khoa 

Ngoại 
Không

65 Phan Thị Bích Triều
005660/ĐNA-

CCHN

Theo thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng - Khoa 

Ngoại
Không

66 Lâm Thảo Dung

006049/ĐNA-

CCHN và QĐ số 

128/QĐ-SYT 

ngày 27/01/2026 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

và QĐ số 128/QĐ-SYT ngày 

27/01/2026 về việc điều chỉnh 

phạm vi hành nghề: Bổ sung 

thêm chuyên khoa Nhi khoa

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Trưởng khoa - Bác 

sĩ - Khoa Nhi
Không

67 Nguyễn Thị Thu Thảo
007336/ĐNA-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Bác sĩ - Khoa Nhi Không

68
Nguyễn Hoàng 

Nguyên

009263/ĐNA-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Bác sĩ - Khoa Nhi Không

69 Trương Thị Diệp Anh
000601/TTH-

GPHN
Nhi khoa

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Bác sĩ - Khoa Nhi Không

70
Trương Thị Thùy 

Trang

0005082/ĐNA-

CCHN

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

ngạch viên chức điều dưỡng.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng - Khoa 

Nhi
Không
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71
Nguyễn Thị Bích 

Tuyền

002560/ĐNA-

CCHN

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

ngạch viên chức điều dưỡng.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng - Khoa 

Nhi

Phòng khám Nhi đồng 315 - 

Thuộc địa điểm kinh doanh 

số 18 - Công ty cổ phần y tế 

CV Health 24.Địa điểm: 

172-174 Hà Huy Tập, 

Thanh Khê, Đà Nẵng. Thời 

gian: Thứ 4: từ 17h30 đến 

20h30, Thứ 7, chủ nhật: từ 

13h30 đến 17h00

72 Phan Thị Hợp
002489/ĐNA-

CCHN

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

ngạch viên chức điều dưỡng.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng - Khoa 

Nhi
Không

73 Lê Thị Nhung
004988/ĐNA-

CCHN

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

ngạch viên chức điều dưỡng.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng - Khoa 

Nhi
Không

74 Lý Nguyễn Thiên Hà
006025/ĐNA-

CCHN

Theo thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng - Khoa 

Nhi
Không

75 Đinh Thị Diễm Chi
008052/ĐNA-

CCHN

Theo thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng - Khoa 

Nhi
Không

76 Đặng Thị Vũ Nguyệt
002391/ĐNA-

CCHN

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

ngạch viên chức điều dưỡng.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng - Khoa 

Nhi
Không
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77 Phạm Xuân Quảng
003267/ĐNA-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng y 

học cổ truyền, Quyết định số 

503/QĐ-SYT ngày 22/6/2018 về 

việc bổ sung phạm vi hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa phục hồi chức năng .

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Bác sĩ - Khoa 

YHCT - PHCN
Không

78 Lê Bá Chí Nguyện
003417/ĐNA-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng y 

học cổ truyền

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Bác sĩ - Khoa 

YHCT - PHCN

Viện trị liệu Đông Á - Địa 

điểm: 345 Hoàng Thị Lan, 

Hoà Khánh, Đà Nẵng. Thời 

gian: Từ thứ 2 đến thứ 6: 

11h40 - hứ 4: từ 17h30 đến 

20h30, Thứ 7, chủ nhật: từ 

13h30 đến 17h00

79 Nguyễn Thị Mỹ
002376/ĐNA-

CCHN

Theo Thông tư số 12/2011/TT-

BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y 

tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ ngạch viên chức hộ sinh.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Hộ sinh - Khoa 

YHCT - PHCN
Không

80 Nguyễn Thị Ni Na
0005621/ĐNA-

CCHN

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn 

về vật lý trị liệu - phục hồi chức 

năng

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Kỹ thuật y - Khoa 

YHCT - PHCN
Không

81 Đỗ Hoàng Khương
002451/ĐNA-

CCHN

Thực hiện Kỹ thuật chuyên môn 

về phục hồi chức năng.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Kỹ thuật y - Khoa 

YHCT - PHCN
Không

82 Phạm Thị Hồng Anh
002464/ĐNA-

CCHN

Thực hiện Kỹ thuật chuyên môn 

vật lý trị liệu-phục hồi chức 

năng

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Kỹ thuật y - Khoa 

YHCT - PHCN
Không

83 Nguyễn Thị Như Hiền
003092/ĐNA-

CCHN

Thực hiện Kỹ thuật chuyên môn 

về vật lý trị liệu - phục hồi chức 

năng

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Kỹ thuật y - Khoa 

YHCT - PHCN
Không

84 Dương Thị Trang
003199/ĐNA-

CCHN

Thực hiện Kỹ thuật chuyên môn 

vật lý trị liệu-phục hồi chức 

năng

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Kỹ thuật y - Khoa 

YHCT - PHCN
Không

85 Hồ Thị Lệ Thủy
003258/ĐNA-

CCHN

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn 

về Vật lý trị liệu - Phục hồi chức 

năng

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Kỹ thuật y - Khoa 

YHCT - PHCN
Không
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86
Nguyễn Thị Phương 

Thảo

003313/ĐNA-

CCHN

Thực hiện Kỹ thuật chuyên môn 

vật lý trị liệu-phục hồi chức 

năng

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Kỹ thuật y - Khoa 

YHCT - PHCN
Không

87 Cung Hồng Bảo Long
003475/ĐNA-

CCHN

Thực hiện Kỹ thuật chuyên môn 

vật lý trị liệu-phục hồi chức 

năng

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Kỹ thuật y - Khoa 

YHCT - PHCN
Không

88 Nguyễn Thị Như Ý
004331/ĐNA-

CCHN

Thực hiện Kỹ thuật chuyên môn 

vật lý trị liệu-phục hồi chức 

năng

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Kỹ thuật y - Khoa 

YHCT - PHCN
Không

89
Trương Trang Phương 

Thảo

006686/ĐNA-

CCHN

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn 

về vật lý trị liệu - phục hồi chức 

năng

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Kỹ thuật y - Khoa 

YHCT - PHCN
Không

90 Trương Công Mẫn
009662/ĐNA-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa ngoại

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Bác sĩ - Khoa RHM-

Mắt
Không

91
Trương Thị Hiền 

Phương

007375/ĐNA-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa răng hàm mặt

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Bác sĩ - khoa RHM - 

Mắt 

Nha khoa PP Dental Clinic 

tại 67 Phạm Văn Nghị, 

Thanh Khê, Đà Nẵng; 

chuyên môn: Bác sĩ Răng 

hàm Mặt, chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật của 

phòng khám chuyên khoa 

răng hàm mặt; thời gian làm 

việc: Thứ 7 và CN( ngoại 

trừ các ngày trực tại TTYT 

Hải Châu): 08h-20h. Từ thứ 

2 đến thứ 6 sáng 11h40-

12h50, chiều từ 17h-20h00 

92 Lê Ánh Dương
000489/ĐNA-

GPHN
Răng hàm mặt

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Bác sĩ - khoa RHM - 

Mắt 
Không
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93
Lê Nguyễn Hoài 

Thương

000736/ĐNA-

GPHN
Răng hàm mặt

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Bác sĩ - khoa RHM - 

Mắt 
Không

94 Mai Văn Anh Khoa
001368/ĐNA-

GPHN
Răng hàm mặt

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Bác sĩ - khoa RHM - 

Mắt 
Không

Đăng kí bổ 

sung

95 Nguyễn Đức Tuấn
010042/ĐNA-

CCHN

Theo thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng - Khoa 

RHM-Mắt
Không

96 Lê Thị Phương Thảo
002487/ĐNA-

CCHN

Chăm sóc người bệnh theo 

chuyên khoa răng hàm mặt

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng - Khoa 

RHM-Mắt
Không

97
Nguyễn Thụy Hoài 

Tâm

002693/ĐNA-

CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

ngạch viên chức điều dưỡng.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng - Khoa 

RHM-Mắt
Không

98
Nguyễn Thị Thanh 

Hoa

003144/ĐNA-

CCHN

Chăm sóc người bệnh theo 

chuyên khoa răng hàm mặt

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng - Khoa 

RHM-Mắt
Không

99 Nguyễn Thị Bích Trâm
006191/ĐNA-

CCHN

Theo thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp Điều 

dưỡng

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng - Khoa 

RHM-Mắt
Không

100 Trần Thị Tường Vy
008414/ĐNA-

CCHN

Theo thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng - Khoa 

RHM-Mắt
Không
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101 Nguyễn Phước Thịnh
001113/ĐNA-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa tai mũi họng

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Bác sĩ -Khoa TMH Không

102 Nguyễn Trung Nghĩa
007222/ĐNA-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Tai mũi họng

Làm việc bán thời gian từ thứ 2 đến 

thứ 6: 7g00-11g30
Bác sĩ -Khoa TMH

Làm việc tại 99 Hùng 

Vương Trung tâm chẩn 

đoán Y khoa Trường đại 

học Kỹ thuật Y - Dược Đà 

Nẵng từ thứ 2 đến thứ 6: 

13g00-17g00; vị trí chuyên 

môn : Khám Chuyên Khoa 

Tai Mũi Họng 

103 Võ Thị Anh Hương
000159/ĐNA-

GPHN
Chuyên khoa Nội Khoa

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Bác sĩ -Khoa TMH Không

104 Phạm Thị Tân
000490/ĐNA-

GPHN
Y khoa

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Bác sĩ -Khoa TMH Không

105 Nguyễn Thị Thu Dung
003253/ĐNA-

CCHN

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

ngạch viên chức điều dưỡng.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng - Khoa 

TMH
Không

106 Phạm Thị Bảo Ngọc
006493/ĐNA-

CCHN

Theo thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng - Khoa 

TMH
Không

107 Cao Thị Tâm
006938/ĐNA-

CCHN

Theo thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng - Khoa 

TMH
Không
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108 Nguyễn Thị Oanh
002512/ĐNA-

CCHN

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

ngạch viên chức điều dưỡng.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng - Khoa 

TMH
Không

109 Văn Ngọc Quỳnh
000322/ĐNA-

GPHN
Điều dưỡng

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng -  Khoa 

TMH
Không

110 Dương Thị Thu Huyền
003059/ĐNA-

CCHN

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức điều dưỡng.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Trưởng khoa - Điều 

dưỡng - Khoa 

KSNK
Không

111 Lê Thị Thu Hà
004665/ĐNA-

CCHN

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức điều dưỡng.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng - Khoa 

KSNK
Không

112 Nguyễn Thị Dịu
004928/ĐNA-

CCHN

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức điều dưỡng.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng - Khoa 

KSNK
Không

113 Vũ Đình Phước Lộc
006092/ĐNA-

CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng - Khoa 

KSNK
Không

114 Mai Thị Hồng Mến
005674/ĐNA-

CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng - Khoa 

KSNK
Không

115 Nguyễn Thị Hạnh
002689/ĐNA-

CCHN

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

ngạch viên chức điều dưỡng.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng - Khoa 

KSNK
Không
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116 Nguyễn Thị Ý Như
002382/ĐNA-

CCHN

Theo thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng -Khoa 

KSNK
Không

117 Nguyễn Quốc Bảo
005971/QNG-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Sản phụ khoa

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Bác sĩ - Khoa 

Chăm sóc sức khoẻ 

sinh sản và Phụ Sản

Không

118 Đặng Thị Quỳnh Mai
000308/QNA-

GPHN
Chuyên khoa Phụ Sản

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Bác sĩ - Khoa 

Chăm sóc sức khoẻ 

sinh sản và Phụ Sản

Không

119 Cao Thị Thu Ngân
009835/ĐNA-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa phụ sản

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Bác sĩ - Khoa 

Chăm sóc sức khoẻ 

sinh sản và Phụ Sản

Không

120
Nguyễn Thị Ngọc 

Huyền

000956/ĐNA-

GPHN
Y khoa

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Bác sĩ - Khoa 

Chăm sóc sức khoẻ 

sinh sản và Phụ Sản

Không

121 Cao Thị Liễu
002387/ĐNA-

CCHN

Theo Thông tư số 12/2011/TT-

.BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y 

tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Hộ sinh - Khoa 

Chăm sóc sức khoẻ 

sinh sản và Phụ Sản

Không

122 Đinh Thị Minh Hường
002371/ĐNA-

CCHN

Theo Thông tư số 12/2011/TT-

BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y 

tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Hộ sinh - Khoa 

Chăm sóc sức khoẻ 

sinh sản và Phụ Sản

Không

123 Trần Thị Ngọc Nhạn
002383/ĐNA-

CCHN

Theo Thông tư số 12/2011/TT-

BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y 

tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Hộ sinh - Khoa 

Chăm sóc sức khoẻ 

sinh sản và Phụ Sản

Không

124 Trần Thị Phượng
003227/ĐNA-

CCHN

Theo Thông tư số 12/2011/TT-

BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y 

tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Hộ sinh - Khoa 

Chăm sóc sức khoẻ 

sinh sản và Phụ Sản

Không
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125 Lê Thị Minh Hương
003266/ĐNA-

CCHN

Theo Thông tư số 12/2011/TT-

BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y 

tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Hộ sinh - Khoa 

Chăm sóc sức khoẻ 

sinh sản và Phụ Sản

Không

126 Ngô Thị Bích Thu
004265/ĐNA-

CCHN

Theo Thông tư số 12/2011/TT-

BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y 

tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Hộ sinh - Khoa 

Chăm sóc sức khoẻ 

sinh sản và Phụ Sản

Không

127 Phạm Thị Lệ
002372/ĐNA-

CCHN

Theo thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng - Khoa 

Chăm sóc sức khoẻ 

sinh sản và Phụ Sản

Không

128 Phạm Thị Hiệp
002373/ĐNA-

CCHN

Theo thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng - Khoa 

Chăm sóc sức khoẻ 

sinh sản và Phụ Sản

Không

129 Đặng Thị Diệp
002378/ĐNA-

CCHN

Theo thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng - Khoa 

Chăm sóc sức khoẻ 

sinh sản và Phụ Sản

Không

130 Hoàng Thị Cẩm
002379/ĐNA-

CCHN

Theo thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng - Khoa 

Chăm sóc sức khoẻ 

sinh sản và Phụ Sản

Không

131 Đinh Thị Minh Luyện
002390/ĐNA-

CCHN

Theo thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng - Khoa 

Chăm sóc sức khoẻ 

sinh sản và Phụ Sản

Không
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132 Phổ Thị Ánh Hương
006002/ĐNA-

CCHN

Theo thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng - Khoa 

Chăm sóc sức khoẻ 

sinh sản và Phụ Sản

Không

133 Ngô Thị Cẩm Dân
002370/ĐNA-

CCHN

Theo Thông tư số 12/2011/TT-

BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y 

tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Hộ sinh - Khoa 

Chăm sóc sức khoẻ 

sinh sản và Phụ Sản

Không

134 Đặng Thị Hồng
004856/ĐNA-

CCHN

Theo Thông tư số 12/2011/TT-

BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y 

tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Hộ sinh - Khoa 

Chăm sóc sức khoẻ 

sinh sản và Phụ Sản

Không

135 Trương Văn Đôn
001131/ĐNA-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa nội, gây mê hồi sức

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Bác sĩ - Khoa Phẫu 

thuật-GMHS 
Không

136
Trương Thoại Nhật 

Minh

000413/ĐNA-

GPHN
Chuyên khoa Gây mê hồi sức

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Bác sĩ - Khoa Phẩu 

thuật - GMHS
Không

137 Nguyễn Văn Đua
003093/ĐNA-

CCHN

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn 

về gây mê hồi sức

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Kỹ thuật y - Khoa 

Phẫu thuật-GMHS
Không

138 Lê Thị Hiếu
002518/ĐNA-

CCHN

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng - Khoa 

Phẫu thuật-GMHS
Không

139 Nguyễn Phương Thảo
002627/ĐNA-

CCHN

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng - Khoa 

Phẫu thuật-GMHS
Không
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140 Trương Thị Hà
002562/ĐNA-

CCHN

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng - Khoa 

Phẫu thuật-GMHS
Không

141 Đào Thị Thủy
003086/ĐNA-

CCHN

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng - Khoa 

Phẫu thuật-GMHS
Không

142
Nguyễn Thị Diễm 

Hằng

003203/ĐNA-

CCHN

Theo thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng - Khoa 

Phẫu thuật-GMHS
Không

143 Hồ Phương Lan
003211/ĐNA-

CCHN

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng - Khoa 

Phẫu thuật-GMHS
Không

144 Phan Thị Tâm
003225/ĐNA-

CCHN

Theo thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng - Khoa 

Phẫu thuật-GMHS
Không

145 Nguyễn Thị Phương
006487/ĐNA-

CCHN

Theo thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng - Khoa 

Phẫu thuật-GMHS
Không

146
Nguyễn Thị Thanh 

Thủy

006940/ĐNA-

CCHN

Theo thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng - Khoa 

Phẫu thuật-GMHS
Không
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147
Nguyễn Thị Hoàng 

Yến

007342/ĐNA-

CCHN

Theo thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng - Khoa 

Phẫu thuật-GMHS
Không

148 Lê Thị Hồng Phượng
000787/ĐNA-

CCHN

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

ngạch viên chức điều dưỡng.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng - Khoa 

Phẫu thuật-GMHS
Không

149 Nguyễn Thị Hiền
008502/ĐNA-

CCHN

Theo thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng - Khoa 

Phẫu thuật-GMHS
Không

150 Phạm Thị Thủy
003402/ĐNA-

CCHN

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

ngạch viên chức điều dưỡng.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng - Khoa 

Phẫu thuật-GMHS
Không

151 Nguyễn Hoàng
002443/ĐNA-

CCHN

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn 

về gây mê hồi sức

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Kỹ thuật y - Khoa 

Phẫu thuật-GMHS
Không

152 Phạm Văn Dũng
002466/ĐNA-

CCHN

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn 

về gây mê hồi sức

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Kỹ thuật y - Khoa 

Phẫu thuật-GMHS
Không

153 Huỳnh Đức Minh
000083/ĐNA-

CCHN

Thực hiện Kỹ thuật chuyên môn 

xét nghiệm

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Trưởng khoa - Kỹ 

thuật y - Khoa Xét 

nghiệm

Không

154 Nguyễn Thị Kim Thoa
002454/ĐNA-

CCHN

Thực hiện Kỹ thuật chuyên môn 

xét nghiệm

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Kỹ thuật y - Khoa 

Xét nghiệm
Không
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155 Huỳnh Thị Lan Anh
008132/QNA-

CCHN
Chuyên khoa Xét nghiệm y học

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Kỹ thuật y - Khoa 

Xét nghiệm
Không

156 Châu Dương Quỳnh
0005879/ĐNA-

CCHN

Thực hiện Kỹ thuật chuyên môn 

xét nghiệm

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Kỹ thuật y - Khoa 

Xét nghiệm
Không

157 Đoàn Thị Tuyết Trang
002441/ĐNA-

CCHN

Thực hiện Kỹ thuật chuyên môn 

xét nghiệm

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Kỹ thuật y - Khoa 

Xét nghiệm
Không

158
Huỳnh Trần Quốc 

Khánh

008936/ĐNA-

CCHN

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn 

về xét nghiệm y học

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Kỹ thuật y - Khoa 

Xét nghiệm
Không

159 Dương Thị Thu Lệ
002442/ĐNA-

CCHN

Thực hiện Kỹ thuật chuyên môn 

xét nghiệm

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Kỹ thuật y - Khoa 

Xét nghiệm
Không

160 Võ Thị Loan
002453/ĐNA-

CCHN

Thực hiện Kỹ thuật chuyên môn 

xét nghiệm

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Kỹ thuật y - Khoa 

Xét nghiệm
Không

161 Đinh Thị Bích Trâm
002460/ĐNA-

CCHN

Thực hiện Kỹ thuật chuyên môn 

xét nghiệm

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Kỹ thuật y - Khoa 

Xét nghiệm
Không

162 Trịnh Thị Thảo
004810/ĐNA-

CCHN

Thực hiện Kỹ thuật chuyên môn 

xét nghiệm

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Kỹ thuật y - Khoa 

Xét nghiệm
Không

163 Nguyễn Thị Hồng Yến
004821/ĐNA-

CCHN

Thực hiện Kỹ thuật chuyên môn 

xét nghiệm

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Kỹ thuật y - Khoa 

Xét nghiệm
Không

164 Huỳnh Thị Hồng
000683/ĐNA-

CCHN

Thực hiện Kỹ thuật chuyên môn 

xét nghiệm

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Kỹ thuật y - Khoa 

Xét nghiệm
Không
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165 Phan Lê Minh Phương
007106/ĐNA-

CCHN

Thực hiện Kỹ thuật chuyên môn 

xét nghiệm

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Kỹ thuật y - Khoa 

Xét nghiệm
Không

166 Phan Thị Kiều Nhung
007160/ĐNA-

CCHN

Thực hiện Kỹ thuật chuyên môn 

xét nghiệm

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Kỹ thuật y - Khoa 

Xét nghiệm
Không

167 Trần Minh Hạ
007752/ĐNA-

CCHN

Thực hiện Kỹ thuật chuyên môn 

xét nghiệm

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Kỹ thuật y - Khoa 

Xét nghiệm
Không

168 Nguyễn Đình Duyên
002832/ĐNA-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa chẩn đoán hình ảnh

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Trưởng Khoa -Bác 

sĩ - Khoa Chẩn 

đoán hình ảnh

Phòng khám đa khoa Thiện 

số 82 Quang Trung, Hải 

Châu, Đà Nẵng, chuyên 

môn chẩn đoán hình ảnh; 

thời gian làm việc: Thứ 7 và 

CN (ngoại trừ các ngày trực 

tại TTYT Hải Châu). Sáng 

từ 7h-11g30, chiều 13h30-

17h

169 Lê Phước Anh Tuấn
001699/ĐNA-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa chẩn đoán hình ảnh

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Bác sĩ - Khoa Chẩn 

đoán hình ảnh
Không

170 Lê Trung Nhựt
002422/ĐNA-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa chẩn đoán hình ảnh

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Bác sĩ - Khoa Chẩn 

đoán hình ảnh
Không

171 Trần Thị Dung
007113/ĐNA-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa chẩn đoán hình ảnh

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Bác sĩ - Khoa Chẩn 

đoán hình ảnh
Không

172 Vũ Đình Ngọc Liêm
002465/ĐNA-

CCHN

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn 

về hình ảnh y học

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Kỹ thuật y - Khoa 

Chẩn đoán hình 

ảnh

Không
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173 Phạm Thị My
003107/ĐNA-

CCHN

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

ngạch viên chức điều dưỡng.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

 Điều dưỡng - Khoa 

Chẩn đoán hình 

ảnh

Không

174 Nguyễn Thị Ái Nữ
003132/ĐNA-

CCHN

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

ngạch viên chức điều dưỡng.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

 Điều dưỡng - Khoa 

Chẩn đoán hình 

ảnh

Không

175
Nguyễn Đình Phú 

Quốc

003224/ĐNA-

CCHN

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn 

về hình ảnh y học

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Kỹ thuật y - Khoa 

Chẩn đoán hình 

ảnh

Phòng khám đa khoa Maria; 

địa chỉ: 29 đường 3/2, Hải 

Châu, Đà Nẵng; chuyên 

môn Chẩn đoán hình ảnh; 

giờ làm việc Thứ 2 đến thứ 

6: 16h45 - 17h30 và Thứ 7 

sáng 7h30 - 11h30, chiều 

13h30 - 17h30 (ngoại trừ 

các ngày trực tại TTYT Hải 

Châu) 

176 Bùi Hoàng Luân
0005293/ĐNA-

CCHN

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn 

về hình ảnh y học

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Kỹ thuật y - Khoa 

Chẩn đoán hình 

ảnh

Không

177 Trần Minh Hiển
0005890/ĐNA-

CCHN

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn 

về hình ảnh y học

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Kỹ thuật y - Khoa 

Chẩn đoán hình 

ảnh

Công ty TNHH Nha khoa 

Quốc tế Orient Đà Nẵng; 

địa chỉ: 113 Hùng Vương, 

phường Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng; giờ làm việc 

Thứ 2 đến thứ 6: 17h00 - 

20h00 và Thứ 7 đến chủ 

nhật sáng 8h00 - 20h00 

(ngoại trừ các ngày trực tại 

TTYT Hải Châu)  

178 Huỳnh Ngọc Phương
003200/ĐNA-

CCHN

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn 

về hình ảnh y học

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Kỹ thuật y - Khoa 

Chẩn đoán hình 

ảnh

Không
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179 Phan Minh Thông
003202/ĐNA-

CCHN

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn 

về hình ảnh y học

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Kỹ thuật y - Khoa 

Chẩn đoán hình 

ảnh

Phòng khám Nha khoa T - 

FAIRY địa chỉ: 67/2 Châu 

Thị Vĩnh Tế,  phường Ngũ 

Hành Sơn, TP Đà Nẵng thời 

gian làm việc: Từ thứ 2 đến 

thứ 6 chiều từ 17h-20h00. 

Thứ 7 và CN từ 8h00 - 

20h00 (ngoại trừ các ngày 

trực tại TTYT Hải Châu). 

180 Trương Minh Phương
003314/ĐNA-

CCHN

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn 

về X Quang

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Kỹ thuật y - Khoa 

Chẩn đoán hình 

ảnh

Không

181 Nguyễn Minh Nhựt
003493/ĐNA-

CCHN

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn 

về hình ảnh y học

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Kỹ thuật y - Khoa 

Chẩn đoán hình 

ảnh

Không

182 Nguyễn Quốc Thành
003495/ĐNA-

CCHN

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn 

về hình ảnh y học

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Kỹ thuật y - Khoa 

Chẩn đoán hình 

ảnh

Công ty TNHH PASSION 

DENTAL - 262 Nguyễn 

Văn Linh, Thanh Khê, Đà 

Nẵng thời gian làm việc: Từ 

thứ 2 đến thứ 6 sáng 11h40-

12h50, chiều từ 17h-20h00. 

Thứ 7 và CN (ngoại trừ các 

ngày trực tại TTYT Hải 

Châu). Sáng từ 7h-11g30, 

chiều 13h30-17h

183 Ngô Thị Cẩm Vân
008224/QNA-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp kỹ thuật 

y.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Kỹ thuật y - Khoa 

Chẩn đoán hình 

ảnh

Không
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184 Trần Quốc Thắng
009699/ĐNA-

CCHN

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn 

về hình ảnh y học

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Kỹ thuật y - Khoa 

Chẩn đoán hình 

ảnh

Nha khoa ORIENT - 84 

Châu Thị Vĩnh Tế, Ngũ 

Hành Sơn, Đà Nẵng thời 

gian làm việc: Từ thứ 2 đến 

thứ 6 chiều từ 17h-20h00. 

Thứ 7 và CN từ 8h-20h 

(ngoại trừ các ngày trực tại 

TTYT Hải Châu) 

185 Vũ Đình Thiên Ân
008210/ĐNA-

CCHN

Thực hiện kỹ Thuật chuyên môn 

về hình ảnh y học

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Kỹ thuật y - Khoa 

Chẩn đoán hình 

ảnh

Không

186
Nguyễn Thị Phương 

Thùy

007473/ĐNA-

CCHN và QĐ 

1270/QĐ-SYT 

ngày 31/12/2024 

Khám, tư vấn và điều trị dự 

phòng theo quy định tại Thông 

tư 10/2015/TTLT-BYT-BNV, 

phát hiện và xử trí các bệnh 

thông thường, xử trí ban đầu 

một số trường hợp cấp cứu tại 

cộng đồng và QĐ 1270/QĐ-

SYT ngày 31/12/2024 về việc 

điều chỉnh phạm vi hành nghề 

thêm chuyên khoa Y học gia 

đình.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Bác sĩ - Trưởng 

phòng KHNV
Không

187 Mai Thị Thanh Hằng
002534/ĐNA-

CCHN

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

ngạch viên chức điều dưỡng.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng - Phó 

phòng KHNV  
Không

188 Nguyễn Toại
000621/ĐNA-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa da liễu

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 

Bác sĩ

Phòng khám CK Da liễu - 

12 Hà Huy Tập, phường 

Thanh Khê, TP Đà Nẵng 

thời gian làm việc: Từ thứ 2 

đến thứ 6 chiều từ17h00 - 

20h00, thứ bảy và chủ nhật 

từ 8h00 - 11h30

189
Nguyễn Lê Quỳnh 

Châu

002515/ĐNA-

CCHN

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

ngạch viên chức điều dưỡng.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng Không
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190 Trần Thị Thanh Thúy
002543/ĐNA-

CCHN

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

ngạch viên chức điều dưỡng.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng Không

191 Trần Thị Tuyết Vân
002522/ĐNA-

CCHN

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

ngạch viên chức điều dưỡng.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Trưởng phòng  

Điều dưỡng - TT 

và GDSK - Điều 

dưỡng 

Không

192 Nguyễn Thị Ánh Hồng
008039/ĐNA-

CCHN

Theo thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng Không

193 Phạm Thị Hồng Thẩm
008040/ĐNA-

CCHN

Theo thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng Không

194 Ngô Thị Thanh Hương
0001613/QB-

CCHN

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng Không

195 Nguyễn Khánh Việt

009720/ĐNA-

CCHN và QĐ số 

1923/QĐ-SYT 

ngày 31/12/2025

Khám, phát hiện và xử trí các 

bệnh thông thường; xử trí ban 

đầu một số trường hợp cấp cứu 

tại cộng đồng và QĐ về việc 

điều chỉnh phạm vi hành nghề: 

Bổ sung thêm chuyên khoa Y 

học gia đình

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Bác sĩ Không

196 Đoàn Phương Bình

009709/ĐNA-

CCHN và QĐ số 

1922/QĐ-SYT 

ngày 31/12/2025

Khám, phát hiện và xử trí các 

bệnh thông thường; xử trí ban 

đầu một số trường hợp cấp cứu 

tại cộng đồngvà QĐ về việc điều 

chỉnh phạm vi hành nghề: Bổ 

sung thêm chuyên khoa Y học 

gia đình

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Bác sĩ Không
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197 Lã Thị Nhuân
004947/ĐNA-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Y sĩ Không

198 Huỳnh Đoàn Hưng
007082/ĐNA-

CCHN

Sơ cứu ban đầu, khám chữa 

bệnh thông thường theo thông tư 

liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ y 

tế, Bộ nội vụ quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sĩ.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Y sĩ Không

199
Nguyễn Thị Thu 

Hương

007077/ĐNA-

CCHN

Theo thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng Không

200 Phạm Phú Quyên
000085/ĐNA-

CCHN

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn 

về xét nghiệm

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Kỹ thuật y Không

201 Nguyễn Thị Hường
007125/ĐNA-

CCHN

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn 

về xét nghiệm

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Kỹ thuật y Không

202 Tống Thị Thùy Anh
007126/ĐNA-

CCHN

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn 

về xét nghiệm

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Kỹ thuật y Không

203 Trần Thị Hoàng Hải
002559/ĐNA-

CCHN

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

ngạch viên chức điều dưỡng.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Phó trưởng Khoa 

An toàn thực phẩm - 

YTCC và dinh 

dưỡng - Điều 

dưỡng

Không
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204 Trần Tấn Đức
000435/ĐNA-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa răng hàm mặt

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Bác sĩ  

Phòng khám Chuyên khoa 

Răng hàm mặt. 82 Trần 

Bình Trọng, Hải Châu, Đà 

Nẵng; chuyên môn: Bác sĩ 

CKII RHM, chịu trách 

nhiệm chuyên môn kỹ thuật 

của phòng khám chuyên 

khoa RHM; Thời gian làm 

việc: Thứ 7, CN: sáng từ 

7h00-11h30, chiều từ 15h30-

17h. Thứ 2 đến 6:  Sáng từ 

11h40-12h50, chiều 16h45-

20h00

205 Đặng Thị Thu Thảo
007461/ĐNA-

CCHN

Khám, tư vấn và điều trị dự 

phòng theo quy định tại Thông 

tư 10/2015/TTLT-BYT-BNV, 

phát hiện và xử trí các bệnh 

thông thường, xử trí ban đầu 

một số trường hợp cấp cứu tại 

cộng đồng

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Bác sĩ YHDP - 

Điểm trạm Hải 

Châu 1 

Không

206 Nguyễn Thị Thu
004897/ĐNA-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Phó trưởng trạm - 

Y sĩ -Điểm trạm 

Hải Châu 1

Không

207 Đinh Thị Nhật Hà
006201/ĐNA-

CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo phạm vi của y sĩ quy định 

tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/05/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Y sĩ - Điểm trạm 

Hải Châu 1
Không

208 Đào Thị Hường
004828/ĐNA-

CCHN

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

ngạch viên chức điều dưỡng.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng - Điểm 

trạm Hải Châu 1
Không

209 Đỗ Thị Tuyết
004841/ĐNA-

CCHN

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

ngạch viên chức điều dưỡng.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng - Điểm 

trạm Hải Châu 1
Không
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210
Đặng Nguyễn Thục 

Nhi

007165/ĐNA-

CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ y tế, Bộ Nội 

vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp hộ sinh.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Hộ sinh - Điểm 

trạm Hải Châu 1
Không

211 Huỳnh Bá Hiển
004874/ĐNA-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Phó Trưởng Trạm -

Y sĩ 
Không

212 Trần Thị Kim Thu
004858/ĐNA-

CCHN

Theo Thông tư số 12/2011/TT – 

BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y 

tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Hộ sinh - Điểm 

trạm Hải Châu 2
Không

213
Nguyễn Thị Thúy 

Phương

009330/ĐNA-

CCHN

Theo thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng - Điểm 

trạm Hải Châu 2
Không

214 Nguyễn Thị Tỉnh
000479/ĐNA-

GPHN
Điều dưỡng

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng - Điểm 

trạm Hải Châu 2
Không

215 Trần Thị Phương Thảo
008500/ĐNA-

CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng - Điểm 

trạm Hải Châu 2
Không

216 Nguyễn Thị Thu Hiền
006541/QNA-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp y sĩ.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Y sĩ - Điểm trạm 

Hải Châu 3 
Không
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217
Nguyễn Thị Huyền 

Trang

0005527/ĐNA-

CCHN

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

ngạch viên chức điều dưỡng.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng - Điểm 

trạm Hải Châu 3
Không

218 Phan Thị Minh Khánh
004822/ĐNA-

CCHN

Theo Thông tư số 12/2011/TT-

BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y 

tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Hộ sinh - Điểm 

trạm Hải Châu 3
Không

219
Nguyễn Thị Hồng 

Hạnh

002002/ĐNA-

CCHN

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

ngạch viên chức điều dưỡng.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng - Điểm 

trạm Hải Châu 3
Không

220 Trần Thị Mỹ Vân
004885/ĐNA-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Phó trưởng trạm - 

Y sĩ - Điểm trạm 

Hải Châu 4 

Không

221 Phạm Thị Ngọc Vui
004893/ĐNA-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Y sĩ - Điểm trạm 

Hải Châu 4
Không

222 Phạm Thị Mỹ Lựu
004857/ĐNA-

CCHN

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

ngạch viên chức điều dưỡng.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng - Điểm 

trạm Hải Châu 4
Không

223 Nguyễn Thị Thủy
004806/ĐNA-

CCHN

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

ngạch viên chức điều dưỡng.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng - Điểm 

trạm Hải Châu 4
Không

224 Đỗ Thị Yến Minh
004792/ĐNA-

CCHN

Theo Thông tư số 12/2011/TT-

BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y 

tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Hộ sinh - Điểm 

trạm Hải Châu 4
Không
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225 Tống Thị Kim Trâm
004876/ĐNA-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Trưởng trạm -Y sĩ -

TYT phường Hải 

Châu 

Không

226 Trần Thị Thuý Vi
000018/ĐNA-

GPHN
Y học dự phòng

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Bác sĩ YHDP - 

TYT phường Hải 

Châu 

Không

227 Tán Thị Hà My
000996/ĐNA-

GPHN
Y học dự phòng

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Bác sĩ YHDP - 

TYT phường Hải 

Châu 

Không

228 Nguyễn Thị Ái Liên
004839/ĐNA-

CCHN

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

ngạch viên chức điều dưỡng.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng - TYT 

phường Hải Châu 
Không

229 Đặng Thị Kiều Trang
007450/ĐNA-

CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng - TYT 

phường Hải Châu 
Không

230 Trần Thị Kim Ánh
006146/ĐNA-

CCHN

Theo thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp Điều 

dưỡng

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng - TYT 

phường Hải Châu 
Không

231 Trần Thị Kim Vân
004862/ĐNA-

CCHN

Theo Thông tư số 12/2011/TT-

BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y 

tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Hộ sinh - TYT 

phường Hải Châu 
Không
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232 Đỗ Thị Hiếu
004873/ĐNA-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Y sĩ - Điểm trạm 

Hoà Cường 1
Không

233 Đoàn Thị Tường Vi
009306/ĐNA-

CCHN

Theo thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng - Điểm 

trạm Hoà Cường 1
Không

234 Hoàng Thị Nhung
004830/ĐNA-

CCHN

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

ngạch viên chức điều dưỡng.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng - Điểm 

trạm Hoà Cường 1
Không

235 Trần Thị Ý Trinh
007341/ĐNA-

CCHN

Theo thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng - Điểm 

trạm Hoà Cường 1
Không

236 Đặng Thị Mỹ Truyện
004865/ĐNA-

CCHN

Theo Thông tư số 12/2011/TT-

BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y 

tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Hộ sinh - Điểm 

trạm Hoà Cường 1
Không

237 Châu Khắc Cường
000562/ĐNA-

GPHN
Y khoa

Thời gian làm việc: Tại TTYT khu 

vực Hải Châu từ thứ 2 đến thứ 6 sáng 

7g00-11g30 và TYT Hoà Cường từ 

thứ 2 đến thứ 6 vào buổi chiều 13g00-

16g30 , tham gia trực gác khi được 

phân công

Bác sĩ - TYT 

phường Hoà Cường
Không

238 Trần Thị Minh Tâm
004890/ĐNA-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Y sĩ - TYT phường 

Hoà Cường 
Không
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239 Lê Nguyễn Hạnh Trinh
008811/ĐNA-

CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo phạm vi của y sĩ quy dịnh 

tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ y tế, Bộ nội 

vụ

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Y sĩ - TYT phường 

Hoà Cường
Không

240 Trương Thuỳ Trang
009033/ĐNA-

CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng - TYT 

phường Hoà Cường
Không

241 Phan Thị Cúc
004829/ĐNA-

CCHN

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

ngạch viên chức điều dưỡng.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng - TYT 

phường Hoà Cường
Không

242 Phạm Thị Tuyết Kiều
004827/ĐNA-

CCHN

Theo Thông tư số 12/2011/TT-

BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y 

tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Hộ sinh - TYT 

phường Hoà Cường
Không

243 Nguyễn Thị Ngọc Tú
004833/ĐNA-

CCHN

Theo Thông tư số 12/2011/TT-

BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y 

tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Hộ sinh - TYT 

phường Hoà Cường
Không

244 Nguyễn Vĩnh Phước
007162/ĐNA-

CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ y tế, Bộ Nội 

vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp hộ sinh.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Hộ sinh - TYT 

phường Hoà Cường 
Không
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245
Phạm Thị Hồng 

Nguyên

007462/ĐNA-

CCHN và QĐ số 

1918/QĐ-SYT 

ngày 31/12/2025 

Khám, tư vấn và điều trị dự 

phòng theo quy định tại Thông 

tư 10/2015/TTLT-BYT-BNV, 

phát hiện và xử trí các bệnh 

thông thường, xử trí ban đầu 

một số trường hợp cấp cứu tại 

cộng đồng và QĐ về việc điều 

chỉnh phạm vi hành nghề: Bổ 

sung thêm chuyên khoa Y học 

gia đình

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Bác sĩ - Điểm trạm 

Hoà Cường 3
Không

246 Trần Thị Xuân
004878/ĐNA-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền, Quyết định 

49/QĐ-SYT ngày 20/01/2021 về 

việc bổ sung phạm vi hoạt động 

chuyên môn tham gia sơ cứu 

ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo phạm vi của 

y sĩ quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Y sĩ - Điểm trạm 

Hòa Cường 3 
Không

247 Phan Thị Luyến
006595/ĐNA-

CCHN

Theo thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng - Điểm 

trạm Hòa Cường 3
Không

248 Nguyễn Thị Ngọc Mai
009713/ĐNA-

CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng - Điểm 

trạm Hòa Cường 3
Không

249
Nguyễn Thị Phương 

Trúc

004861/ĐNA-

CCHN

Theo Thông tư số 12/2011/TT-

BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y 

tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Hộ sinh - Điểm 

trạm Hòa Cường 3
Không

250 Phan Thị Tâm
000923/ĐNA-

GPHN
Y học dự phòng

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Bác sĩ YHDP - 

Điểm trạm Hòa 

Cường 2

Không
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251 Nguyễn Thị Huyền
004896/ĐNA-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Y sĩ - Điểm trạm 

Hoà Cường 2 
Không

252
Nguyễn Trương Thanh 

Tú

003432/ĐNA-

CCHN

Chăm sóc người bệnh theo 

chuyên khoa mắt

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Y sĩ  - Điểm trạm 

Hòa Cường 2
Không

253 Dương Thị Ánh Tuyết
007188/ĐNA-

CCHN

Theo thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp Điều 

dưỡng

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng - Điểm 

trạm Hòa Cường 2
Không

254 Chung Thị Kim Loan
004860/ĐNA-

CCHN

Theo Thông tư số 12/2011/TT-

BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y 

tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh.

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Hộ sinh - Điểm 

trạm Hòa Cường 2
Không

255 Nguyễn Mai Hoài Linh
000501/ĐNA-

GPHN
Điều dưỡng

Thời gian làm việc Từ thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7g00-11g30, chiều 13g00-

16g30 ( Ngoài thời gian trên tham gia 

trực gác khi được phân công)

Điều dưỡng - Điểm 

trạm Hòa Cường 2
Không

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

                   ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 

Hải Châu, ngày        tháng        năm 2026
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